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	                                             Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2025

	DANH SÁCH 
350 PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU 
(Kèm theo Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, số 19/TB-PC08-Đ2 ngày 14 tháng 4 năm 2025)

	TT
	Quyết định tịch thu tài sản của Trưởng Công an huyện Trảng Bom (Số quyết định. ngày quyết định)
	Chủng loại của tài sản
	Số lượng tài sản
	Đặc điểm của tài sản 
	CLCL & Khối lượng cân thực tế (kg/chiếc)
	Giá trị của tài sản 
	Chất lượng còn lại của tài sản (%)
	Chất lượng còn lại của tài sản 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Biển kiểm soát
	Số khung
	Số máy
	Nhãn 
hiệu
	Số loại
	
	
	
	
	

	I. XE BÁN NGUYÊN TRẠNG/ĐĂNG KÝ LẠI

	1
	1/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M6-3453
	RLHHC09033Y188435
	HC09E- 0188626
	Honda
	Wave
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	2
	2/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60C2-261.98
	RLHHC1214DY286030
	HC12E- 5285359
	Honda
	Wave
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	3
	3/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-239.93
	VPDWCH032PD011670
	VPDOR152FMH 00011670
	Oriental
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	4
	4/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	63B9-774.91
	VTHWCH023TH 031309
	VTHHH152FMH-1 031309
	Dynasty
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	5
	5/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	36H5-7730
	HA02-1618580
	HA02E- 1618539
	Deam
	IIA
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	6
	6/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	62FC-4934
	VTTDCB025TT 011982
	VTTYX1P39FMA 00011982
	Maiesty
	FT50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	7
	7/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B9-173.64
	RLHJC5214CY310494
	JC52E- 4469417
	Honda
	Weves
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	8
	8/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T2-1096
	VLKDCG034LK 131405
	VLKCQ1P50FMG 000131405
	Lisohaka
	100-A3
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	9
	9/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60U2-4803
	RMNDCH6MN9H001834
	VHLFM152FMH -V 00301834
	Citicup
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	10
	10/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y4-4065
	RNBWCH1YP61003014
	VLFNT110 60103014
	Symen
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	11
	11/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-264.42
	RLCN1DB10CY062815
	1DB1-062825
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	12
	12/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37E1-149.71
	RLSBE4D40C0100207
	E465-135606
	Suzuki
	Revo
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	13
	13/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-163.71
	RLGSA10BH6H009614
	VMSA2B-H 009614
	Salut
	Sa2
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	14
	14/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-1031
	RLHJC43019Y031819
	JC43E- 0037029
	Honda
	Wave RS
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	15
	15/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-714.36
	RLCS5C6J0 FY149333
	5C6J-149342
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	16
	16/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B5-012.77
	RLCS5C640 BY402099
	5C64-402105
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	17
	17/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51F1-2414
	LWGXCHL 01643021
	LC150FMG 01643021
	Quicknewwave
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	18
	18/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y5-8385
	RRKWCH2UMAXC 35059
	VTT36JL1P52FMH 035059
	Vemvipi
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	19
	19/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	24P5-6851
	RLCS16S10 9Y058492
	16S1-058493
	Yamaha
	Taunus16s1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	20
	20/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V4-4469
	RRKWCHBUM5X 010158
	VTTJL1P52FMH -E 010158
	Milkyway
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	21
	21/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	62F4-2306
	WA110 00000193
	HD1P53FMH Y0110350
	Weal
	AL110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	22
	22/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T8-0077
	RLGH125DD 5D020780
	VMM9BC-D 020780
	Attlia
	M9P
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	23
	23/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	64Y1-3782
	RRKWCH1UMAXD 10554
	VTT21JL1P52FMH 010554
	Amgio
	110E
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	24
	24/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60F3-1522
	RLGDSB6UM8H0342826
	VMSA4B-H 034282
	Honda
	Dream
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	25
	25/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68P6-9184
	RLGKA12GD AD062135
	VMVTBA-D 062135
	Sym
	Attila Eli
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	26
	26/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S9-3380
	VLKDCG034LK 130604
	VKLCQ1P50FMG 000130604
	Lisohaka
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	27
	27/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60FH-9627
	C50-8582723
	C50E- 8582693
	Honda
	C50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	28
	28/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z2-5451
	RLGSC10GH9H006496
	VMSACA-H 006496
	Equal
	SAC
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	29
	29/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47R2-0375
	RRKWCH1UM8XT 10221
	VTT32JL1P52FMH 010221
	Cavalry
	110E
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	30
	30/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	69S1-5005
	RN8DCHHN88B467192
	VZS152FMH 467192
	Honda
	110CK0
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	31
	31/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z2-3249
	RLGKA12CD 9D005081
	VMVT3A-D 005081
	Attila
	VT3
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	32
	32/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	73D1-055.47
	RLCS5C630 DY745454
	5C63-745502
	Yamaha
	Sirus
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	33
	33/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z2-5227
	RLHHC12318Y363475
	HC12E- 2094025
	Honda
	Wave RSX
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	34
	34/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67E1-091.10
	RLHJC521XCY292857
	JC52E- 4440337
	Honda
	Wave S
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	35
	35/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-7186
	RLGH125MD 9D004619
	VMVTFA-D 004619
	Attila
	Victoria
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	36
	36/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68M2-4123
	H1PJ6A873458
	VP JL 1P50FMH 873458
	Backhand
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	37
	37/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	94D1-250.26
	RLCS5C6H0 FY171431
	5C6H-171439
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	38
	38/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T1-0377
	VPDBCH013PD045546
	VPDOR152FMH 00045546
	Oriental
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	39
	39/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	65F1-169.68
	LLCXCBLN80000103809
	LC150FMG 02258809
	Dream
	IIA
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	40
	40/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60F1-059.98
	RLHJF18067Y566723
	JF18E- 5066812
	Honda
	AIR Blade
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	41
	41/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T4-0705
	RMLWCH1UM5H601184
	VKVLM1P52FMH-F 601184
	Hecmec
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	42
	42/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68T6-2689
	RMHWCHAUM5T000681
	VTTHTJL1P52 FMH-B 04653
	RS
	RS1M
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	43
	43/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X3-8105
	RMEWCHDME7A 031351
	VME152FMH-C 031351
	Symecax
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	44
	44/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V3-7504
	RMPWCH2MP6A010132
	VMPCQ152FMH-A 00010132
	Arigato
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	45
	45/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-8853
	RLHJC4317AY083467
	JC43E- 1309797
	Honda
	Wave S
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	46
	46/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L6-9535
	LZSXCGLX412001624
	ZS150FMG-2 21004386
	Dona
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	47
	47/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N9-6279
	RMMWCH4MM71 405363
	VDP1P52F MH405363
	Honciti
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	48
	48/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68T1-187.45
	RLCS5C630 9Y243844
	5C63-243845
	Yamaha
	Sirrius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	49
	49/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68N1-107.06
	RLCS5C6J0 FY126717
	5C6J-126724
	Suzuki
	Hayate
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	50
	50/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	59F1-051.79
	RLHJC4310AY637237
	JC43E- 1353834
	Honda
	Wave RS
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	51
	51/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	39F5-0716
	RLCN5P110AY219374
	5P11-219375
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	52
	52/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-163.15
	RLGH125ND BD028771
	VMVTFB-D 028771
	Sym
	Attila
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	53
	53/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T3-9359
	RPDWCH3PD5A0A0313
	VLFPD1P52FMH-3 5A1A0313
	Jamoto
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	54
	54/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67E1-077.61
	RLCM5WP50 5Y003011
	5WP5-03011
	Yamaha
	Classico
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	55
	55/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	72F1-391.75
	RLCUE1710F Y008767
	E3T6E-012990
	Yamaha
	Sirius Fi
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	56
	56/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93C1-014.14
	RLCJ31C30AY018380
	31C3-018373
	Yamaha
	Jupiter
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	57
	57/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54MA-0111
	RRKWCB2UM8XB 19661
	VTT29YX1P39FMB 019661
	Ferroli
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	58
	58/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93P1-1331
	RRKWCH0UM7XV 03383
	VTT12JL1P52FMH 003383
	Pelican
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	59
	59/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60FB-0159
	YX110 00452162
	VTTJL1P52FMH -K 013493
	Không rõ
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	60
	60/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37P2-1579
	RLRWCH8HG5H000170
	VDGZS152FMH-S 80000170
	Gunimex
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	61
	61/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	21V8-9408
	RRKWCH3UM7X 005202
	VTTJL1P52FMH -2 005202
	Noble
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	62
	62/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60R7-5618
	RRKWCH1UMAXN 45015
	VTT29JL1P52FMH 045015
	Ferroli
	110F
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	63
	63/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M7-6982
	VTTWCH022TT 150745
	VTT1P52FMH 150745
	Maiesty
	FT110
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	64
	64/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	36B2-816.22
	RLHJC5231CY529799
	JC52E- 5355850
	Honda
	Wave RSX (C)
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	65
	65/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	79L7-8719
	RPDWCHCPD5A0C5529
	VLFPD1P52FMH-3 5A1C5529
	Lenova
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	66
	66/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-0174
	RLGKA12CD 9D009463
	VMVT3A-D 009463
	Attila
	VT3
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	67
	67/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V3-8275
	RMNWCH7MN6H000634
	VVCLC152FMH 20000634
	Fuski
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	68
	68/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61U3-0861
	RMEWCHHME8A072505
	VME152FMH-C 072505
	Henge
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	69
	69/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K7-6281
	HH100 10410359
	1P50FMG-3 10410359
	Huanghe
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	70
	70/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93F9-4615
	VTPDCG013TR000600
	VLF1P50FMG-3 30011226
	Skyway
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	71
	71/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	36G1-014.82
	RLSBE4DJ0B0147193
	E455-147192
	Suzuki
	Smash
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	72
	72/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L6-1745
	RLHHC08092Y146223
	HC08E- 0146236
	Honda
	Wave
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	73
	73/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	81AB-001.23
	RPEWCB1PEBA 012594
	VDEJQ139FMB 012594
	Espero
	50V
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	74
	74/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	59E1-103.79
	RLCJ31C30BY049355
	31C3-049354
	Yamaha
	Jupiter
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	75
	75/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60HB-2469
	RNGKCB3VHA1007899
	VZS139FMB-1 007899
	Ymhmaxneo
	Armani-50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	76
	76/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L9-6643
	VYA-N5VD1 2YA002589
	5VD1-02589
	Yamaha
	C11u
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	77
	77/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z6-8895
	RMNWCHPMN7H000221
	VHLFM152FMH-V 320221
	Sevic
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	78
	78/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37F7-0318
	RLHHA0606WY099733
	HA05E- 0099748
	Dream
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	79
	79/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54T4-4185
	RLGH125ND AD010995
	VMVTFB-D 010995
	Attila
	VTG
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	80
	80/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	86H6-9544
	RLCS3S410 6Y010771
	3S41-010771
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	81
	81/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68F5-2680
	RLHHC12308Y003694
	HC12E- 2021088
	Honda
	Wave RS
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	82
	82/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51T6-0917
	HS110 2000010033
	HW152FMH 00010034
	Huayu
	HY110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	83
	83/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B3-213.93
	VHMDCG024UM008959
	VLFHMCT100 008859
	Halim
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	84
	84/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60H1-078.43
	VKVDCG054UM210908
	VLFKV1P50FMG-3 4F410908
	Havico
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	85
	85/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z8-0727
	RN8DCHPN88B462541
	VZS152FMH 462541
	Yamahaikd
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	86
	86/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	16N1-4712
	RLCS5C630 8Y068926
	5C63-068926
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	87
	87/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	81B1-467.61
	VTTDCG014TT 000874
	VTTJL1P50FMG -B 000874
	Nakasei
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	88
	88/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52Z9-6773
	RMMWCH7MM61 701917
	VDP1P52F MH701917
	Honda
	C1101
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	89
	89/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B2-089.88
	RLCE55P10EY369295
	55P1-369304
	Yamaha
	Exciter
	Nguyên trạng
	   3,900,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	90
	90/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	83H2-4426
	VDTDCH044DT315055
	VDTFS152FMH 315055
	Sciccessful
	C110-SF
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	91
	91/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-102.96
	RLCN2B560 7Y029083
	2B56-029083
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	92
	92/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68M5-3337
	RNGKCG1NG81 024089
	VZS150FMG 042089
	YMY
	Maxneo
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	93
	93/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60C1-516.36
	RLCS1FC40E Y007623
	1FC4-007635
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	94
	94/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B1-109.76
	RLCL15C20 AY010070
	15C2-010080
	Yamaha
	Lexam
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	95
	95/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61N2-7128
	RMKWCH4UM5K 414599
	VKV1P52FMH-R 414599
	Honor
	110ZX
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	96
	96/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54P6-3539
	RMKWCH6UM6K 622365
	VKV1P52FMH-H 622365
	Havico
	110MX
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	97
	97/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60F3-061.96
	VMEPCG 0022 1 047306
	SD047100
	Sanda
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	98
	98/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z1-5803
	RLSBE4DH080111042
	E456-111042
	Suzuki
	Smash
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	99
	99/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68D1-106.02
	RLSCF4EE070114349
	F4A5- 114349
	Suzuki
	Hayate
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	100
	100/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	94K1-542.39
	RLHJF1802 7Y366342
	JF18E- 0066415
	Honda
	Click
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	101
	101/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	92S3-0286
	RMEWCHGME8A062869
	VME152FMH-C 062869
	Honda
	Future
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	102
	102/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T2-4614
	VFCDCG0E4FC004507
	VUMFCYG150FMG 4L101007
	Ming Xing
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	103
	103/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S7-7144
	VKVDCH033UM018504
	VLFKV1P52FMH-3 4F418504
	Havico
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	104
	104/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61D1-226.23
	RPEWCH1PEBA 074358
	VDEJQ152FMH 074358
	Espero
	110BS
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	105
	105/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68HU-4632
	RRKWCB1UMAXV 00754
	VTTYX1P39FMB -7 100754
	Savant
	50E
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	106
	106/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51V3-5696
	RRKWCHCUM5X 001490
	VTTJL1P52FMH -4 001490
	Glad
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	107
	107/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	73N7-0403
	RMDDCG4MD71014308
	VDMD100-1 0027258
	Daehan
	Super 100B
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	108
	108/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	69C1-012.43
	RLGSC10KHBH058299
	VMSACB-H 058299
	SYM
	ElegantII
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	109
	109/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B7-036.32
	RMNDCH6MN9H028360
	VHLFM152FMH -V00328360
	Citicup
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	110
	110/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X5-7443
	RLCM4P830 7Y017145
	4P83-017145
	Yamaha
	MIO
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	111
	111/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37N1-058.08
	RPDDCGEPD5A0E0119
	VLFPD1P50FMG-3 5A1E0119
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	112
	112/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68F2-6248
	RMNDCH6MN9H015471
	VHLFM152FMH -V00315471
	Citikorev
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	113
	113/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93T7-4466
	RLGHA15AM 8D014819
	VMVS1A-D 014819
	Excel
	VS1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	114
	114/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51R5-5579
	RLGHA15AM 7D009138
	VMVS1A-D 009138
	Excel
	VS1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	115
	115/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	71S7-2356
	RLGH125DD 6D040367
	VMM9BC-D 040367
	Attila
	C125
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	116
	116/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B1-467.40
	VDMLCG013DM000675
	VDMD100 0004175
	Honda
	AIR Blade
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	117
	117/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	72T1-9194
	RLCM23B30 8Y008954
	23B3-008954
	Yamaha
	MIO
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	118
	118/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X3-1767
	RLCN2B560 7Y037999
	2B56-037999
	Yamaha
	C113
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	119
	119/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S9-2974
	VDTDCH014DT203656
	VDTFS152FMH 203656
	Way Thai
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	120
	120/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	59X2-306.03
	RLHJC5214CY406853
	JC52E- 4220581
	Honda
	Wave
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	121
	121/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AL-008.82
	RLPDCBEUMCB011072
	VZS139FMB 191072
	Daelimikd
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	122
	122/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	65B1-064.37
	RNDWCH3ND91C 02416
	VDGZS152FMH-JK 002416
	Jacky
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	123
	123/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	85R4-4917
	LX100 01120347
	LC150FMG02294009
	Loncstar
	LX 100 – 10A5
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	124
	124/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60U6-0394
	RLCN22S20 8Y017676
	22S2-017676
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	125
	125/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	79N9-9692
	RRVWCH1UM5A 000704
	VSALC152FMH 011704
	Visico
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	126
	126/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52Y2-2584
	RPDWCH3PD5A0G0932
	VLFPD1P52FMH-3 5A1G0932
	Tamoto
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	127
	127/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-5252
	RLGSC10KH9H018900
	VMSACB-H 018900
	Elegant
	II SAF
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	128
	128/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V6-6550
	RRKWCH0UM5XP 13605
	VTTJL1P52FMH -N 013605
	Mikaoo
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	129
	129/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	84FB-8773
	SS50-199170
	SS50E- 182819
	Honda
	SS50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	130
	130/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66P2-028.98
	RRHWCH4RH8A022088
	VTH152FMH -4 022088
	Rooney
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	131
	131/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47B2-204.81
	RLSBE49L030117195
	E432-VN117195
	Suzuki
	Smash
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	132
	132/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B4-132.48
	RLCS16S40 BY022676
	16SB-029571
	Yamaha
	Taturus
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	133
	133/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-288.10
	RLHJA0800BY516420
	JA08E- 0022147
	Honda
	Wave RSX
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	134
	134/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	35F5-7011
	VHTPCG012HT-00000276
	LC150FMG 02283004
	Sirena
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	135
	135/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60FL-3047
	VDPWCP013DP 000283
	VDP1P39F MB000283
	Warm
	C50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	136
	136/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y2-2205
	RLGKA12KD 8D000147
	VMVTBD-D 000147
	YMY
	Maxneo
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	137
	137/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61N3-1703
	RMEWCG9ME6A006524
	VHRDECQ150FMG-1 00006524
	Nesta
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	138
	138/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	72K4-0378
	VLKDCG014LK 132824
	VLKZS150FMG-2 000132824
	Lisohaka
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	139
	139/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z1-5100
	RMHWCHBHR5T001346
	VHRHTZS152FMH-5 00001322
	Feeling
	110C
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	140
	140/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y1-5021
	RNGKCG2NG81 008177
	VUMYG150FMG 246177
	Seeyes
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	141
	141/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-7599
	RLCS5C630 AY303384
	5C63-303451
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	142
	142/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z 1-2130
	RNGKCG2NG81 007980
	VUMYG150FMG 245980
	Seeyes
	SYS100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	143
	143/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	77X 1-5713
	RLGSA10GH7H001684
	VMSA7A-H 001684
	Ailes
	SA7
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	144
	144/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AA-008.61
	RNGKCB3NGB1017224
	VZS139FMB-1 017224
	Ymaha Yneo
	AR Mani
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	145
	145/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z 3-8596
	RLHJF1801AY234616
	JF27E- 0274966
	Honda
	AIR Blade
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	146
	146/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67L1-1221
	RLCN2B520 4Y008515
	2B52-08515
	Yamaha
	C110
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	147
	147/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	70N-0410
	C70-7077825
	C50E- 9158809
	Dream
	II
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	148
	148/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S2-5620
	VTTDCG023TT 076496
	VTT1P50FMG 076496
	Maiesty
	C100
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	149
	149/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60U 1-0844
	RMNWCHFMN7H004408
	VHLFM152FMH -V 304408
	Drama
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	150
	150/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60H9-8160
	RLHHC09056Y282739
	HC09E- 6282832
	Drum
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	151
	151/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K5-8709
	YX110 10209315
	1P53FMH 10209315
	River
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	152
	152/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	18Z8-9189
	VBSPCH0021X204174
	LC152FMH 02072074
	Ware
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	153
	153/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AA-056.75
	RLPDCBEUMCB012101
	VZS139FMB 192101
	Daelimikd
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	154
	154/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-045.83
	C50-3010261
	C50E- 3010399
	Honda
	C50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	155
	155/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z 1-2498
	RMKDCG9UM7K901211
	VKVLM1P50FMG-F 601211
	Hanwon
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	156
	156/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	55X8-8290
	RNRWCH3UM91 114687
	RNRHC152F MH114687
	Wamem
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	157
	157/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V4-2742
	VTTDCH043TT 009018
	VTTJL1P52FMH 009018
	Way thai
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	158
	158/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-009.76
	VHMDCB023HM004617
	VHMCT 50 004517
	Halim
	C50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	159
	159/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54Z4-1187
	RNBWCH6UMA1001103
	VUMNBYG150FMH AX 201103
	Daelim
	Citi
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	160
	160/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47H2-8649
	LI3XOH301YAA 13923
	1P50FMG-3 Y0266383
	Drum
	C100/2000
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	161
	161/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67K2-3076
	VTMPCG0012T024103
	JIULO150FMG 001850
	Jiulong
	100/2A
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	162
	162/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-035.06
	RLPDCBEUMCB020702
	VZS139FMB 400702
	Daelimikd
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	163
	163/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37Z2-5093
	RMEWCH4ME6A000704
	VLF1P52FMH-3 50V00704
	Zymas
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	164
	164/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60P7-8021
	RMNXCHEMN9H002404
	VHLFM152FMH -V 01502404
	Citinew
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	165
	165/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	70K3-2735
	VPJPCG012PJ 013922
	VPJL1P50FMG 013922
	Sufat
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	166
	166/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K3-1427
	RLCN2B520 5Y032792
	2B52-32792
	Ming Xing
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	167
	167/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60P7-6445
	RMNWCHSMN9H0015972
	VHLFM152FMH -V 01115972
	Symen
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	168
	168/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N3-5291
	RLGMB11CD 5D003074
	VMVA1C-D 003074
	Magic
	VAA
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	169
	169/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	64K1-105.65
	LLCLXL301Y11027523
	LC150FMG 01027523
	Honda
	Futurefi
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	170
	170/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61D1-084.58
	VPDBCH044PD010969
	RNRHA152F MH123842
	Honda
	JC35 Future X (D)
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	171
	171/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z1-4232
	RLSCF4EE080123995
	F4A5- 123996
	Suzuki
	Hayate
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	172
	172/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V5-2910
	RL1WCH5UM5B 002587
	VDCZS152FMH-R 50002587
	Lotus
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	173
	173/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	69F5-4470
	VMEPCG 0022 1 037480
	SD037931
	Boss
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	174
	174/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	LLCXCHLL 0070205
	VTTJL1P52FMH -A 002248
	Không rõ
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	175
	175/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V7-8929
	RNDWCH1ND61C00727
	VTT05JL1P50FMG 000010
	Wauet
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	176
	176/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47N1-2479
	VLKDCG054LK 136000
	VLKZS150FMG-2 000006760
	Lankhoa
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	177
	177/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47AB-399.78
	RPEWCH1PEAA 065207
	VDEJQ152FMH 065207
	Espero
	50V
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	178
	178/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	59G1-870.32
	RLCS1FC30F Y118137
	1FC3-118146
	Yamaha
	Sirius Fi
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	179
	179/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-017.99
	RRKWCB5UMCXB 06181
	VTT68YX1P39FMB 006181
	Ferroli
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	180
	180/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	50T2-3018
	RMLWCH4UM5H 209981
	VKVLM1P52FMH-F 209981
	Medal
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	181
	181/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	84H7-6081
	RPJDCG2PJBA919580
	VPJL1P50FMG 919566
	Savant
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	182
	182/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60C1-170.36
	RMNDCH6MN9H032202
	VHLFM152FMH -V00332202
	City Cup
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	183
	183/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	39F2-6621
	RLCN5P1109Y133151
	5P11-133151
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	184
	184/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L3-9942
	RRKDCGBTT5X 002379
	VTTJL1P50FMG -E 002379
	DarLing
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	185
	185/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y2-1512
	RRSWCH2RS81-000829
	RRSBE152FMH 0000829
	Bella
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	186
	186/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-030.47
	RLGKA12LD BD004612
	VMVT3C-D 004612
	SYM
	Attila
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	187
	187/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S4-5008
	VMXLCG0034U132221
	VTRDY150FMG 80132221
	Dayang
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	188
	188/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67F1-363.09
	RLCUE3210 HY123952
	E3X9E-290408
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	189
	189/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67D1-120.55
	RLCN5P110CY461176
	5P11-461184
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	190
	190/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54Y8-3944
	RLGMD11HD ED012730
	VMVBAC-D 012730
	Max Neo
	Max Neo
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	191
	191/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37K7-5692
	VTTPCG022TT 034294
	VTT1P50FMG 034294
	Majesty
	C100
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	192
	192/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	63F3-1786
	FS100 3801953
	1P50FMG-3 10412751
	DH88
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	193
	193/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	79F8-3286
	RLPWCH0UM6B004060
	HD1P53FMH 99013537
	Lifan
	LF110-B
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	194
	194/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51L6-4573
	RMMWCHLMM51 029937
	VZS152FMH 029937
	Honda
	110
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	195
	195/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66N1-298.87
	RLHJA3621EY111483
	JA36E- 0180675
	Honda
	Blade
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	196
	196/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S5-0310
	VHTDCH0M4UM004850
	VUMHTYG150FMH 4C104759
	Victory
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	197
	197/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AH-001.56
	RRKWCB2UM8XB 41870
	VTT29YX1P39FMB 041870
	Ferroli
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	198
	198/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S7-4539
	VTLDCH064TL-002210
	VTLZS152FMH 00027127
	Fashion
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	199
	199/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	95F2-3828
	VDGWCH013DG 020447
	VDG1P52FMH 020447
	Xiongshi
	XS110K
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	200
	200/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	95P1-3656
	RLHHC12228Y013781
	HC12E- 0521182
	Honda
	KVRP
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	201
	201/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-032.24
	RLPDCBEUMCB018382
	VZS139FMB 198382
	Daelimikd
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	202
	202/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66P1-3190
	RPHWCHUUM9H 201610
	RPHDS152FMH 00201610
	Vinwin
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	203
	203/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54V6-9514
	RRKDCGXUM8X 018752
	VTTJL1P50FMG 018752
	Guida
	GD110E
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	204
	204/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51F3-3098
	C100M-0046531
	C100ME- 0046531
	Honda
	C100
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	205
	205/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N9-9734
	RLGDSB6UM7H016267
	VMSA4B-H 016267
	Boss
	SB6
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	206
	206/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z1-3960
	RMMWCH6MM81 655461
	VDP1P52F MH655461
	Wayec
	C110-1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	207
	207/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X3-5016
	RLGDSB6UM7H020790
	VMSA4B-H 020790
	Boss
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	208
	208/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T1-9675
	VTTWCH0B4UM 002366
	VTTJL1P52FMH -K 002366
	Savaha
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	209
	209/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T2-3120
	RLCM5WP30 5Y009939
	5WP3-09939
	Yamaha
	C115
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	210
	210/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-148.33
	RLCN5P110BY416668
	5P11-416673
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	211
	211/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N9-1672
	RRKDCGBTT7X 003824
	VTTJL1P50FMG - E 003824
	OMX
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	212
	212/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-119.45
	RLHJC5218CY554567
	JC52E- 4025760
	Honda
	Waves
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	213
	213/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93C1-179.89
	RMEWCHAME7A001517
	VME152FMH-C 001517
	Honda
	Winner
	Nguyên trạng
	   3,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	214
	214/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	49P3-8640
	RP2WCH4UM9A006653
	RL8PD152FMH 006653
	Yamaitax
	110A
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	215
	215/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60H8-6803
	FD110 200110669
	LC152FMH Y0434600
	Fashion
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	216
	216/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	74C1-172.56
	RNKXCH1177X011317
	VLF1P52FMH-S 70011317
	Vyem
	110R
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	217
	217/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66BA-033.03
	RL8DCB6UM E1006679
	RL8139FMB L1SE006679
	Lifan
	C50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	218
	218/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B2-283.18
	LV100 201011084
	1P50FMG-3 10577034
	Lever
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	219
	219/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	85N2-5879
	RMNWCHSMN9H0024887
	VHLFM152FMH -V 01124887
	Symen
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	220
	220/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	70K9-1082
	RMXLCG1XM5A138476
	VTRDY150FMG 80138476
	Dayang
	DY100-1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	221
	221/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V3-8656
	RRKWCH0UM5XA14371
	VTTJL1P52FMH -W 014371
	Award
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	222
	222/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	83F6-3834
	FJ100 3515552
	1P50FMG-3 10722137
	Fuljid
	100LF
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	223
	223/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	62K8-3930
	RLGSA10BH6H009938
	VMSA2B-H 009938
	Suketa
	SA2
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	224
	224/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L6-3877
	VTRPCH00525001635
	VHULC152FMH-1 00000783
	Skyway
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	225
	225/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z3-9479
	RLCS5C640 AY214032
	5C64-214037
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	226
	226/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53S7-2790
	VDNF MA10C1 4U 405514
	GU405514
	Magic
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	227
	227/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L9-4200
	VLKPCG012LK 051874
	VLKZS150FMG-2 000051874
	Liso haka
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	228
	228/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T3-6367
	RNADCG2NA41000791
	VNALC150FMG 001470
	Superb
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	229
	229/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54T5-7736
	RPRDCH3UM9A002581
	VUMCRYG150FMH 9G602581
	Hdndataiwan
	110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	230
	230/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66HA-015.66
	RPKDCB2PKDH001366
	RPKFM1P39FMB 00031366
	Daeehan
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	231
	231/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93F8-9090
	VYA-J5VT1 4YA027556
	5VT1-27556
	Yamaha
	Jupiter
	Nguyên trạng
	   2,500,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	232
	232/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X7-5085
	RLCN22S20 8Y035725
	22S2-035725
	Yamaha
	Nouvo
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	233
	233/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z2-8841
	RRKDCG2UM8XM 00959
	VTT45JL1P50FMC 000959
	Famyla
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	234
	234/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B9-245.13
	RLCS5C6H0 EY033259
	5C6H-033274
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	235
	235/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z1-0727
	RLHJF1804 7Y373860
	JF18E- 0073484
	Honda
	Click
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	236
	236/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AH-024.33
	RP2DCB6UMEA008759
	RL8139FMB L1SE108759
	Daelimkrea
	50
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	237
	237/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B1-841.77
	RLHJC43009Y056016
	JC43E- 0064362
	 
	Wave RS
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	238
	238/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61U2-5174
	RNGKCG2VH81021392
	VUMYG150FMG 284392
	Seeyes
	SYS100E2
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	239
	239/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47L1-284.67
	RLHJC4328BY085562
	JC43E- 5997056
	Honda
	Wave RS
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	240
	240/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-049.65
	RL8DCB5UM G1000946
	RL8139FMB L5SG000946
	Bosscity
	50F
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	241
	241/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K7-4288
	RLGH125FD 5D005690
	VMM9BD-D 005690
	Ming Xing
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	242
	242/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	81P1-025.95
	RLCS5C610 7Y159237
	5C61-159237
	Yamaha
	Sirius
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	243
	243/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60F9-2297
	C70-8441022
	C70E- 8591410
	Honda
	C70
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	244
	244/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	43-731F9
	C65-E007271
	7271
	Không rõ
	Không rõ
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	245
	245/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N6-1520
	RMKWCH6UM6K618273
	VKV1P52FMH-H 618273
	Havico
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	246
	246/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M4-3968
	RLGKA12GD BD069196
	VMVTBA-D 069196
	Fuljir
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	247
	247/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	62B1-322.62
	RRKDCG1MN7XD 01287
	VTT21JL1P50FMG 001287
	Amigo
	100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	248
	248/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-171.52
	VPDDCG013PD015205
	VPDOR150FMG 00015205
	Oriental
	SD100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	249
	249/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B4-497.25
	RLCN1DR10FY147703
	1DR1-147713
	Yamaha
	Nozza
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	250
	250/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52P2-6319
	RLHHC09003Y112526
	HC09E- 0112120
	Honda
	Wave Alpha
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	251
	251/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S8-4620
	RLCN2B520 5Y013491
	2B52-13491
	Yamaha
	C115
	Nguyên trạng
	   2,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	252
	252/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	84H2-2256
	VHMDCG014UM000109
	VLFHM100 000609
	Lever
	100-1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	253
	253/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52F2-1539
	MX100M C0042419
	HD1P50FMG-3 Y0205711
	Honda
	Wave A
	Nguyên trạng
	   1,800,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	254
	254/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66P1-522.62
	RRKDCG2UMAXP 01799
	VTT46JL1P50FMG 001799
	Havico
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	255
	255/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V2-3388
	VNTWCB012NT007221
	VUMHMYG150FMG 001006
	Miky way
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	256
	256/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52K5-4862
	ZFY00A00594
	HD1P53FMH Y0080590
	Well
	110S
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	257
	257/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53Y7-6346
	LWAXCGL32Y834115
	LC150FMG 01834115
	SKY Way
	C100
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	258
	258/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61LD-0623
	VKVPCG0011L 0208145
	VKV1P50FMG-3 0128145
	Yamaha
	Mio Classico 5wp1
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	259
	259/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M3-6821
	RLCN22S20 8Y034955
	22S2-034955
	Cicero
	C110
	Nguyên trạng
	   1,000,000 
	30%
	Nguyên trạng 
	 

	II. XE BÁN PHẾ LIỆU/KHÔNG ĐĂNG KÝ LẠI

	
	

	1
	1/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67H7-6140
	Không xác định
	Không xác định
	Seasports
	110BF
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	2
	2/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	36M6-7299
	RPEWCHAUM6A 900881
	Không xác định
	Esenso
	110
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	3
	3/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	37Z4-4410
	RNDWCH0ND71H02769
	Không xác định
	Virgin
	110
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	4
	4/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Z7-3138
	RLGSC10KH9H010617
	VMSACB-H 010617
	Không rõ
	Không rõ
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	5
	5/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AH-167.89
	CD50-117571
	CD50E- 101655
	Không rõ
	Không rõ
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	6
	6/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61L1-5332
	RNDWCH1ND61N15445
	Không xác định
	Nagaki
	110T
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	7
	7/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68H6-7213
	Không xác định
	VHLFM152FMH -V129124
	Cela
	110
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	8
	8/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68D1-023.61
	Không xác định
	VDEJQ152FMH 034407
	Espero
	110
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	9
	9/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93F1-086.65
	Không xác định
	5C63-618898
	Yamaha
	Sirius
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	10
	10/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	66M3-2607
	Không xác định
	Không xác định
	Honda
	C100
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	11
	11/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53P4-1681
	Không xác định
	CT100E 1183589
	Honda
	C100
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	12
	12/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V1-9011
	RPDWCH6PD5A0B 1030
	VLFPD1P52FMH-3 5A1B1030
	Không rõ
	C110
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	13
	13/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L1-7397
	Không xác định
	VHLFM152FMH -V00326248
	Well
	C110
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	14
	14/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AL-029.70
	Không xác định
	VZS139FMB-22 004548
	Daelimikd
	S2
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	15
	15/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M1-7195
	Không xác định
	VHVSG150FMG 00004593
	Havico
	C100
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	16
	16/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60FB-0159
	YX110 00452162
	VTTJL1P52FMH -K 013493
	Không rõ
	Không rõ
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	17
	17/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	62N6-0660
	Không xác định
	Không xác định
	Zinda
	110
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	18
	18/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-117.07
	Không xác định
	JF27E- 0883922
	Honda
	AIB Blade
	97
	776,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	19
	19/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51X7-6554
	VDPWCH034DP 503983
	VDP1P52F MH503983
	Không rõ
	C110
	83
	664,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	20
	20/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	93F1-6979
	DR110- Y0040193
	Không xác định
	Dragon
	Dr110
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	21
	21/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	XS100 300008076
	LC150FMG 01591076
	Không rõ
	Không rõ
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	22
	22/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S4-7425
	Không xác định
	Không xác định
	Suzuki
	C110
	96
	768,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	23
	23/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	69F9-7902
	RRRWCH5UM5D364207
	Không xác định
	Fusin
	C110
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	24
	24/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53X8-1091
	Không xác định
	1P52FMH-3 Y0192158
	World
	110C-3B
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	25
	25/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51U7-0419
	YX110 Y0020013
	Không xác định
	River
	110S
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	26
	26/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51R5-1435
	Không xác định
	VTH150FMG-2 000592
	Yamaha
	Nouvo
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	27
	27/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	C50YA068947
	C90KBE- H 1677
	Không rõ
	Không rõ
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	28
	28/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K3-6445
	Không xác định
	Không xác định
	Victory
	C110
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	29
	29/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	CF50-2838981
	C50E- 9308647
	Không rõ
	Không rõ
	76
	608,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	30
	30/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B8-805.48
	Không xác định
	Không xác định
	Honda
	AIR Blade
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	31
	31/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X1-5467
	RNDWCH1ND61N10430
	Không xác định
	Nagaki
	C110
	92
	736,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	32
	32/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68G1-084.65
	Không xác định
	5C64-813401
	Yamaha
	Sirius
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	33
	33/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53P9-8232
	Không xác định
	LC150FMG 00538696
	Yamaha
	Sirius
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	34
	34/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	85R6-1761
	RLGMA10ED 4D067363
	VMEVA2 067363
	Không rõ
	VA2
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	35
	35/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54R3-7047
	RNGKCG1VH91 011519
	ZS150FMG-1 011519
	Không rõ
	C100
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	36
	36/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	99H3-1513
	VHHDCH004UM 078120
	Không xác định
	Xinha
	110D
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	37
	37/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	49G1-084.82
	RPJJCH3PJBA110187
	VP JL 1P50FMH 110104
	Không rõ
	110.0
	73
	584,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	38
	38/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	83S4-8006
	Không xác định
	VHLFM152FMH -V 00213804
	Citi@
	110
	71
	568,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	39
	39/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S4-6985
	Không xác định
	LC150FMG 00688928
	Drini
	C100
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	40
	40/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	63L3-9394
	RLPDCH4UM8B000430
	VZS152FMH 402430
	Không rõ
	Không rõ
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	41
	41/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K5-6898
	YX100 01700107
	Không xác định
	Sirena
	C100
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	42
	42/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M9-5675
	VDEPCH0061D 001636
	Không xác định
	Tialing
	C110
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	43
	43/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67AM-007.20
	Không xác định
	Không xác định
	Max
	50
	68
	544,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	44
	44/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60Y6-2643
	Không xác định
	RPTDS152FMH 00164025
	ZX Motor
	C110
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	45
	45/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60F3-7225
	Không xác định
	VTRDY150FMG 80303498
	Dayang
	100
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	46
	46/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60M2-9738
	VVTPCH022VT 014519
	Không xác định
	Lifean
	C110
	79
	632,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	47
	47/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	34L4-4106
	Không xác định
	Không xác định
	Magic
	VA1
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	48
	48/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	Không
	Không xác định
	HC08E- 0327913
	Không rõ
	Không rõ
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	49
	49/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B6-666.66
	Không đọc được
	HC12E- 1015002
	Daelimikd
	50
	72
	576,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	50
	50/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K2-1963
	Không xác định
	LC150FMG 01597311
	Woldwide
	C100
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	51
	51/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T1-0632
	RMXLCG1XM4A137851
	Không xác định
	Dayang
	C100
	76
	608,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	52
	52/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52T5-0873
	Không xác định
	VDMD100 0045688
	Daehan
	Nova100
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	53
	53/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	LF3XCG503 YA044766
	HD1P50FMG-3 Y0003250
	Không rõ
	Không rõ
	91
	728,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	54
	54/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	67H2-1429
	Không xác định
	Không xác định
	Ware
	C110
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	55
	55/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60AK-007.65
	RNBKCBEYPB1000923
	Không xác định
	Ymtmax
	50
	63
	504,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	56
	56/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60H9-1287
	YX100 Y0042262
	Không xác định
	Sirena
	C100
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	57
	57/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	C50-8049128
	C50E- 8048818
	Không rõ
	Không rõ
	76
	608,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	58
	58/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60N4-2066
	RMMWCH4MM61 403845
	Không xác định
	Honciti
	C110-1
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	59
	59/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53V4-4262
	Không xác định
	HD1P50FMG-3 Y0142511
	YinXiang
	YX100
	85
	680,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	60
	60/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47B1-459.82
	Không xác định
	Không xác định
	Lever
	110
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	61
	61/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	51K4-8066
	Không xác định
	Không xác định
	Không rõ
	CKD 110
	85
	680,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	62
	62/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	LLCXCHLL 0070205
	VTTJL1P52FMH -A 002248
	Không rõ
	Không rõ
	85
	680,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	63
	63/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	KHÔNG
	RMUWCH3MU61300299
	VUMDPYG150FMH 4D102101
	Không rõ
	Không rõ
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	64
	64/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	47B1-691.15
	RLCS5C640 AY370006
	Không xác định
	Yamaha
	Sirius
	83
	664,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	65
	65/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	38N1-3456
	RLCS5C610 7Y161901
	5VT2-69406
	Không rõ
	Jup1ter
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	66
	66/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52M8-0012
	Không xác định
	Không xác định
	Không rõ
	MX110SC
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	67
	67/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	94E1-057.54
	VMEPCG00221056770
	Không xác định
	Không rõ
	VKLX100
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	68
	68/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	59H1-676.89
	Không xác định
	Không xác định
	Honda
	Wave RSX
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	69
	69/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60T5-7953
	Không xác định
	VME152FMH-A 001102
	Focol
	C110
	83
	664,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	70
	70/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	38H8-0721
	RL7WCH1UM7P 001295
	Không xác định
	Honda
	Wave Alpha
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	71
	71/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	61N4-1514
	Không xác định
	2B52-098088
	Yamaha
	Nouvo-2B52
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	72
	72/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	70K5-5263
	VTLBCH014TL-000925
	Không xác định
	Fashion
	110S-3
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	73
	73/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	54N8-4109
	Không xác định
	JF18E- 5440572
	Honda
	Wave S
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	74
	74/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	35F8-1926
	VDEPCH052DE 006534
	Không xác định
	Detech
	DT110-AT
	87
	696,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	75
	75/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	52T1-2252
	VMXPCG0021U 014121
	Không xác định
	Dame
	100
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	76
	76/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	83FC-7325
	VDPWCB014DP 019964
	Không xác định
	Warm
	C50
	86
	688,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	77
	77/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V1-7341
	Không xác định
	LC152FM 00707211
	Honda
	C100
	89
	712,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	78
	78/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60V6-7342
	Không xác định
	RPTDS152FMH 00065170
	Damsan
	110
	83
	664,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	79
	79/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	43-731F9
	C65-E007271
	7271
	Không rõ
	Không rõ
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	80
	80/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60X7-0602
	DR-569151
	Không xác định
	Honda
	Wave S
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	81
	81/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68S1-444.59
	Không xác định
	VLF1P52FMH-3 70109514
	Hunda
	C110
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	82
	82/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	53X1-8103
	C100M-8017104
	Không xác định
	Honda
	C100
	79
	632,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	83
	83/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60B9-999.99
	Không xác định
	4P83-001424
	Không rõ
	 
	78
	624,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	84
	84/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	79V1-254.43
	Không xác định
	VMSACD-H 017657
	SYM
	Elegant SR SAR
	77
	616,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	85
	85/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60K9-3546
	Không xác định
	Không xác định
	Không rõ
	C110
	79
	632,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	86
	86/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60S6-7047
	VKVDCH033UM013601
	Không xác định
	Havico
	FB 100-1B
	79
	632,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	87
	87/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	38F4-4705
	VVNPCG0031S 058236
	Không xác định
	Lifan
	100
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	88
	88/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	60L8-6294
	Không xác định
	1P52FMH-3 20189341
	Halong
	C110
	84
	672,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	89
	89/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	92F7-5857
	Không xác định
	VHLFM152 FMH-V005941
	Vinashin
	110
	81
	648,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	90
	90/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	72F1-244.94
	Không xác định 
	E409-TH709885
	Honda
	Wave
	82
	656,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	91
	91/QĐ-TT ngày 14/05/2024
	Xe mô tô hai bánh 
	1
	68U1-1844
	RLCS5C630 9Y211102
	5C63-211102
	Không rõ
	Sirius
	83
	664,000
	0%
	Phế liệu
	 
	

	GIÁ KHỞI ĐIỂM
	408.428.000
	 
	 
	 
	



